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Thuật Ngữ Cần Biết 

Thuật ngữ  Định nghĩa 

Vi-rút corona Một họ vi-rút lớn thường gặp ở người và nhiều loài động vật 
khác nhau. 

COVID-19 Viết tắt của các bệnh do vi-rút corona 2019, bệnh do một loại 
Vi-rút corona chủng mới (hoặc mới) gây ra chưa từng thấy ở 
người trước đây. 

Sự bùng phát   Hai hoặc nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 trong 14 ngày và 
cùng chung một epilink. 

Epilink Một nơi hoặc một người nào đó mà những người có kết quả xét 
nghiệm dương tính với COVID-19 có điểm chung như nơi làm 
việc hoặc thành viên trong gia đình. Nó đóng vai trò như một 
liên kết hoặc kết nối giữa những người được xác nhận là nhiễm 
COVID-19. 

Dương tính giả định Những cá nhân có ít nhất một mẫu bệnh phẩm về đường hô 
hấp được xét nghiệm dương tính với vi-rút gây ra COVID-19 tại 
phòng thí nghiệm của tiểu bang hoặc địa phương.  

Lây lan trong cộng đồng Khi mọi người bị nhiễm vi-rút trong một khu vực và một số 
người không chắc chắn về cách thức hoặc vị trí họ bị nhiễm. 

Dịch bệnh  Ảnh hưởng hoặc có xu hướng ảnh hưởng đến một số lượng lớn 
không cân đối các cá thể trong một quần thể, cộng đồng hoặc 
khu vực tại cùng một thời điểm. 

Đại dịch Xảy ra trên một khu vực địa lý rộng lớn và ảnh hưởng đến một 
tỷ lệ dân số đặc biệt cao. 

Tách biệt Tách những người bị bệnh truyền nhiễm với những người không 
bị bệnh. 

Cách ly Ngăn cách và hạn chế việc đi lại của những người tiếp xúc với 
bệnh truyền nhiễm để xem họ có bị bệnh hay không. 

Giãn cách xã hội Các biện pháp nhằm hạn chế sự di chuyển của người dân để 
ngăn chặn sự lây lan các bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm. 

 

  




